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GIẢI
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CHƯƠNG
NỘI DUNG

1 Võ Hoàng Minh Khoa Tân Trụ Judo CN Vàng Hạng cân -24kg Nam

2 Nguyễn Võ Hoàng Phúc Nguyễn Văn Trỗi Judo CN Bạc Hạng cân -24kg Nam

3 Chương Quang Tiên Nguyễn Văn Kịp Judo CN Đồng Hạng cân -24kg Nam

4 Huỳnh Kỳ Anh Tân Sơn Nhất Judo CN Đồng Hạng cân -24kg Nam

5 Võ Lý Minh Vương Ngọc Hồi Judo CN Vàng Hạng cân -27kg Nam

6 Huỳnh Trọng Tiến Tân Sơn Nhất Judo CN Bạc Hạng cân -27kg Nam

7 Huỳnh Nhất Quý Lê Thị Hồng Gấm Judo CN Đồng Hạng cân -27kg Nam

8 Chu Diệp Minh Khoa Nguyễn Văn Kịp Judo CN Đồng Hạng cân -27kg Nam

9 Phùng Nhật Khang Bình Giã Judo CN Vàng Hạng cân -30kg Nam

10 Lê Minh Triết Tân Sơn Nhất Judo CN Bạc Hạng cân -30kg Nam

11 Ngô Thanh Anh Khoa Nguyễn Văn Trỗi Judo CN Đồng Hạng cân -30kg Nam

12 Nguyễn Tấn Tài Tân Trụ Judo CN Đồng Hạng cân -30kg Nam

13 Võ Hoàng Khôi Tân Trụ Judo CN Vàng Hạng cân -34kg Nam

14 Lê Nhật Khoá Nguyễn Văn Trỗi Judo CN Bạc Hạng cân -34kg Nam

15 Trần Tấn Phúc Tân Sơn Nhất Judo CN Đồng Hạng cân -34kg Nam

16 Đỗ Trí Hùng Tân Sơn Nhất Judo CN Đồng Hạng cân -34kg Nam

17 Võ Lý Thanh Vương Ngọc Hồi Judo CN Vàng Hạng cân -38kg Nam

18 Nguyễn Ngọc Tuấn Khanh Tân Sơn Nhất Judo CN Bạc Hạng cân -38kg Nam

19 Nguyễn Văn Trí Ngọc Hồi Judo CN Đồng Hạng cân -38kg Nam

20 Hồ Gia Huy Nguyễn Văn Trỗi Judo CN Đồng Hạng cân -38kg Nam

21 Nguyễn Khánh Nhật Nguyễn Văn Trỗi Judo CN Vàng Hạng cân -42kg Nam
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22 Trương Quốc Đạt Nguyễn Văn Kịp Judo CN Bạc Hạng cân -42kg Nam

23 Huỳnh Mai Văn Huy Bình Giã Judo CN Đồng Hạng cân -42kg Nam

24 Nguyễn Trần Công Vũ Nguyễn Văn Kịp Judo CN Đồng Hạng cân -42kg Nam

25 Trịnh Đức Anh Tân Sơn Nhất Judo CN Vàng Hạng cân -46kg Nam

26 Nguyễn Minh Hiếu Tân Trụ Judo CN Bạc Hạng cân -46kg Nam

27 Nguyễn Trí Dũng Tân Trụ Judo CN Đồng Hạng cân -46kg Nam

28 Nguyễn Lê Duy Bình Giã Judo CN Đồng Hạng cân -46kg Nam

29 Hà Gia Nhật Minh Ngọc Hồi Judo CN Vàng Hạng cân -50kg Nam

30 Phạm Huỳnh Gia Phúc Nguyễn Văn Trỗi Judo CN Bạc Hạng cân -50kg Nam

31 Nguyễn Quốc Khánh Nguyễn Văn Kịp Judo CN Đồng Hạng cân -50kg Nam

32 Nguyễn Đoàn Hoàng Lan Tân Sơn Nhất Judo CN Đồng Hạng cân -50kg Nam

33 Tống Minh Quang Bình Giã Judo CN Vàng Hạng cân -55kg Nam

34 Nguyễn Hoàng Xuân Lợi Tân Sơn Nhất Judo CN Bạc Hạng cân -55kg Nam

35 Kiều Phụng Huy Hoàng Nguyễn Văn Kịp Judo CN Đồng Hạng cân -55kg Nam

36 Trần Xuân Phúc Nguyễn Văn Kịp Judo CN Đồng Hạng cân -55kg Nam

37 Phạm Nguyễn Hoàng Huy Nguyễn Văn Trỗi Judo CN Vàng Hạng cân +55kg Nam

38 Phan Thanh Long Nguyễn Văn Trỗi Judo CN Bạc Hạng cân +55kg Nam

39 Võ Mnh Phước Tân Trụ Judo CN Đồng Hạng cân +55kg Nam

40 Trần Hưng Phát Nguyễn Văn Kịp Judo CN Đồng Hạng cân +55kg Nam

41 Đặng Ngọc Nga Nguyễn Văn Trỗi Judo CN Vàng Hạng cân -22kg Nữ

42 Đào Trương Trúc Diễm Nguyễn Văn Trỗi Judo CN Bạc Hạng cân -22kg Nữ

43 Thạch Võ Ngọc Phụng Nguyễn Văn Kịp Judo CN Đồng Hạng cân -22kg Nữ

44 Nguyễn Ngọc Kim Trúc Tân Trụ Judo CN Đồng Hạng cân -22kg Nữ

45 Nguyễn Mai Linh Tân Trụ Judo CN Vàng Hạng cân -25kg Nữ

46 Nguyễn Hoàng Bảo Trâm Nguyễn Văn Kịp Judo CN Bạc Hạng cân -25kg Nữ

47 Nguyễn Ngọc Anh Thư Nguyễn Văn Trỗi Judo CN Đồng Hạng cân -25kg Nữ

48 Nguyễn Thanh Trà My Tân Trụ Judo CN Đồng Hạng cân -25kg Nữ

49 Nguyễn Thị Thuỳ Trang Nguyễn Văn Kịp Judo CN Vàng Hạng cân -28kg Nữ

50 Lê Ngọc Hồng Thuỷ Nguyễn Văn Trỗi Judo CN Bạc Hạng cân -28kg Nữ

51 Nguyễn Ngọc Quỳnh Giao Tân Trụ Judo CN Đồng Hạng cân -28kg Nữ

52 Nguyễn Giang Anh Tân Sơn Nhất Judo CN Đồng Hạng cân -28kg Nữ



53 Đào lê Bảo Trân Bình Giã Judo CN Vàng Hạng cân -32kg Nữ

54 Lê Khánh Chi Tân Trụ Judo CN Bạc Hạng cân -32kg Nữ

55 Lê Nguyễn Thanh Thảo Nguyễn Văn Kịp Judo CN Đồng Hạng cân -32kg Nữ

56 Nguyễn Ngọc Khánh An Nguyễn Văn Trỗi Judo CN Đồng Hạng cân -32kg Nữ

57 Hồ Ngọc Bảo Nghi Nguyễn Văn Trỗi Judo CN Vàng Hạng cân -36kg Nữ

58 Phạm Thị Anh Thư Nguyễn Văn Trỗi Judo CN Bạc Hạng cân -36kg Nữ

59 Trần Ly Khánh Ngọc Tân Trụ Judo CN Đồng Hạng cân -36kg Nữ

60 Nguyễn Ngọc Bảo Anh Bình Giã Judo CN Đồng Hạng cân -36kg Nữ

61 Lều Phạm Ngọc Hà Nguyễn Văn Trỗi Judo CN Vàng Hạng cân -40kg Nữ

62 Trịnh Gia Hân Bình Giã Judo CN Bạc Hạng cân -40kg Nữ

63 Nguyễn Ngọc Anh Thư Nguyễn Văn Trỗi Judo CN Đồng Hạng cân -40kg Nữ

64 Võ Thạch Diễm Hiền Nguyễn Văn Trỗi Judo CN Đồng Hạng cân -40kg Nữ

65 La Văn Bình Tân Trụ Judo CN Vàng Hạng cân -44kg Nữ

66 Nguyễn Ngọc Thanh Nguyên Bình Giã Judo CN Bạc Hạng cân -44kg Nữ

67 Trần Ngọc Quý Anh Nguyễn Văn Trỗi Judo CN Đồng Hạng cân -44kg Nữ

68 Trần Nhật Tường Vy Lê Thị Hồng Gấm Judo CN Đồng Hạng cân -44kg Nữ

69 Thái Bình An Tân Sơn Nhất Judo CN Vàng Hạng cân -48kg

70 Lê Phạm Thục Quyên Nguyễn Văn Trỗi Judo CN Bạc Hạng cân -48kg

71 Nguyễn Ngọc Anh Thư Bình Giã Judo CN Đồng Hạng cân -48kg

72 Đặng Hải Anh Nguyễn Văn Kịp Judo CN Đồng Hạng cân -48kg

73 Lê Vũ Tường Vy Nguyễn Văn Kịp Judo CN Vàng Hạng cân -52kg Nữ

74 Đỗ Nguyễn Quỳnh Mai Nguyễn Văn Trỗi Judo CN Bạc Hạng cân -52kg Nữ

75 Phan Lê Cát Anh Tân Sơn Nhất Judo CN Đồng Hạng cân -52kg Nữ

76 Trương Gia Hân Bình Giã Judo CN Đồng Hạng cân -52kg Nữ

77 Nguyễn Ngọc Hà Anh Tân Trụ Judo CN Vàng Hạng cân +52kg Nữ

78 Nguyễn Ngọc Bảo Hân Ngọc Hồi Judo CN Bạc Hạng cân +52kg Nữ

79 Nguyễn Lê Thái Bình Lê Thị Hồng Gấm Judo CN Đồng Hạng cân +52kg Nữ

80 Lê Võ Ngọc Quyên Nguyễn Văn Trỗi Judo CN Đồng Hạng cân +52kg Nữ

Nguyễn Văn Kịp Judo ĐĐ Vàng JUNO KATA

Nguyễn Văn Trỗi Judo ĐĐ Bạc JUNO KATA

Bình Giã Judo ĐĐ Đồng JUNO KATA



Nguyễn Văn Trỗi Judo ĐĐ Đồng JUNO KATA

Nguyễn Văn Trỗi Judo ĐĐ Vàng NAGE KATA

Nguyễn Văn Kịp Judo ĐĐ Bạc NAGE KATA

Bình Giã Judo ĐĐ Đồng NAGE KATA

Nguyễn Văn Kịp Judo ĐĐ Đồng NAGE KATA

Nguyễn Văn Trỗi Judo ĐĐ Vàng Đồng đội Nam

Tân Trụ Judo ĐĐ Bạc Đồng đội Nam

Ngọc Hồi Judo ĐĐ Đồng Đồng đội Nam

Nguyễn Văn Kịp Judo ĐĐ Đồng Đồng đội Nam

Tân Sơn Nhất Judo ĐĐ Vàng Đồng đội Nữ

Nguyễn Văn Kịp Judo ĐĐ Bạc Đồng đội Nữ

Bình Giã Judo ĐĐ Đồng Đồng đội Nữ

Tân Trụ Judo ĐĐ Đồng Đồng đội Nữ
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